
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 401A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLDD10118 Phan Việt Anh 66DLDD11

2 2 66DLDD10067 Nguyễn Bắc Dũng 66DLDD11

3 3 66DLDD10071 Hoàng Đăng Hà 66DLDD11

4 4 66DLDD10065 Đặng Văn Hồng 66DLDD11

5 5 66DLDD10078 Phùng Văn Thắng 66DLDD11

6 6 Lê Quang Trung 66DLDD11

7 7 66DLDD10112 Trần Trọng Việt 66DLDD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 05/3/2016 Ca thi: 2

Danh sách gồm 07 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Tổ chức thi công CTXD DL3DD53



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLCD10242 Dương Phương Ánh 66DLCD12

2 2 66DLCD10253 Nguyễn Hoàng Anh 66DLCD12

3 3 66DLCD10200 Phan Thế Dương 66DLCD12

4 4 66DLCD10234 Nguyễn Mạnh Duy 66DLCD12

5 5 66DLCD10221 Trịnh Văn Hà 66DLCD12

6 6 66DLCD10233 Nguyễn Bá Huy 66DLCD12

7 7 66DLCD10235 Nguyễn Văn Khánh 66DLCD12

8 8 66DLCD10228 Phạm Văn Kiên 66DLCD12

9 9 66DLCD10250 Nguyễn Thành Nam 66DLCD12

10 10 66DLCD10231 Đào Văn Nghị 66DLCD12

11 11 66DLCD10214 Nguyễn Văn Thạch 66DLCD12

12 12 66DLCD10202 Nguyễn Văn Thiết 66DLCD12

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Thiết kế cầu DL3CA41

Ngày thi: 05/3/2016 Ca thi: 2

13 13 66DLCD10255 Nguyễn Đức Tuân 66DLCD12

14 14 66DLCD10195 Phạm Doãn Việt 66DLCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 14 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10140 Phùng Thị Quế Anh 66DCKT11

2 2 66DCKT10128 Nguyễn Thị Huyền 66DCKT11

3 3 66DCKT10055 Lê Trà My 66DCKT11

4 4 66DCKT10171 Lê Huyền Trang 66DCKT11

5 5 66DCKT10248 Nguyễn Bùi Hà Anh 66DCKT12

6 6 66DCKT10132 Nguyễn Thị Lan Anh 66DCKT12

7 7 66DCKT10126 Nguyễn Thị Thu Thủy 66DCKT12

8 8 66DCKT10178 Nguyễn Thủy Tiên 66DCKT12

9 9 66DCKT10066 Trần Thị Kim Xuyến 66DCKT12

10 10 66DCKT10271 Trần Thị Nga 66DCKT12

Ngày thi: 05/3/2016 Ca thi: 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kinh tế vĩ mô DC2KV62

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 10 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKX10001 Đặng Nhật Anh 66DCKX11

2 2 66DCMX10192 Đào Thanh Bình 66DCOT12

3 3 66DCOT10167 Nguyễn Văn Minh Chí 66DCOT12

4 4 66DCKX10054 Hoàng Hải Đăng 66DCKX11

5 5 66DCOT30038 Vũ Quang Đạo 66DCOT12

6 6 66DCOT10076 Đỗ Duy Đông 66DCOT11

7 7 66DCOT10237 Phùng Văn Đông 66DCOT12

8 8 66DCKX10216 Nguyễn Thuỳ Dương 66DCKX11

9 9 66DCKX10024 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 66DCKX11

10 10 66DCOT10069 Lê Viết Hải 66DCOT11

11 11 66DCOT10095 Đặng Trung Hiếu 66DCOT11

12 12 66DCOT10089 Phạm Trung Hiếu 66DCOT12

Ngày thi: 05/3/2016 Ca thi: 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Lý thuyết Xác suất - Thống kê DC1CB20

13 13 66DCOT10097 Vũ Đình Hoàng 66DCOT11

14 14 66DCOT10204 Đỗ Văn Lâm 66DCOT12

15 15 66DCKX10222 Nguyễn Văn Minh 66DCKX11

16 16 66DCOT10170 Trịnh Huy Quý 66DCOT12

17 17 66DCOT10049 Phạm Duy Thắng 66DCOT11

18 18 66DCKX10111 Tạ Chiến Thắng 66DCKX11

19 19 66DCOT30011 Trần Hữu Thành 66DCOT12

20 20 66DCOT10172 Trần Văn Tiến 66DCOT12

21 21 66DCOT10232 Nguyễn Anh Trường 66DCOT12

22 22 66DCOT10102 Khổng Minh Vũ 66DCOT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 22 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCOT2001 Nguyễn Văn Anh 64DCOT01

2 2 64DCOT2049 Trương Tuấn Anh 64DCOT06

3 3 64DCOT2052 Ôn Thái Chung 64DCOT06

4 4 64DCOT2011 Nguyễn Đình Dũng 64DCOT01

5 5 64DCOT2009 Bùi Văn Duy 64DCOT01

6 6 64DCOT2054 Vũ Thanh Duy 64DCOT06

7 7 64DCOT2061 Đặng Thìn Giang 64DCOT06

8 8 64DCOT2016 Đinh Văn Hải 64DCOT01

9 9 64DCOT2019 Trần Đức Hoàn 64DCOT01

10 10 62DCOT2090 Nguyễn Văn Hợp 64DCOT06

11 11 64DCOT2021 Nguyễn Ngọc Huy 64DCOT01

12 12 64DCOT2074 Nguyễn Khoa Nam 64DCOT06

Ngày thi: 05/3/2016 Ca thi: 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tiếng Anh 3 DC3OT33

13 13 64DCOT2076 Vũ Trung Phúc 64DCOT06

14 14 64DCOT2077 Trần Đức Quyền 64DCOT06

15 15 64DCOT2079 Nguyễn Ngọc Sơn 64DCOT06

16 16 64DCOT2081 Lê Đình Thắng 64DCOT06

17 17 64DCOT2037 Nguyễn Văn Thắng 64DCOT01

18 18 64DCOT2085 Hoàng Văn Tố 64DCOT06

19 19 64DCOT2046 Nguyễn Viết Tụng 64DCOT01

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 19 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCDD10142 Trần Trọng Tuấn Anh 66DCDD11

2 2 65DCTH14251 Nguyễn Thế Bảo 65DCHT11

3 3 66DCCD10133 Nguyễn Thành Chung 66DCCD11

4 4 65DCTH14251 Vũ Viết Công 65DCHT11

5 5 66DCCD10077 Ngọ Thế Cung 66DCCD11

6 6 65DCTH14251 Nguyễn Trọng Cường 65DCHT11

7 7 66DCCD10038 Nguyễn Hải Đăng 66DCCD11

8 8 65DCTH14251 Nguyễn Duy Đức 65DCHT11

9 9 66DCCD10079 Lê Hữu Dương 66DCCD11

10 10 66DCCD10110 Nguyễn Thái Dương 66DCCD11

11 11 65DCHT14419 Trần Huy Duy 65DCHT11

12 12 66DCCD10044 Nguyễn Đức Hạnh 66DCCD11

13 13 65DCTH14251 Vũ Xuân Hiến 65DCHT11

14 14 66DCOT10215 Đinh Văn Hiếu 66DCCD12

15 15 66DCDD10073 Lê Văn Hoàng 66DCDD11

Ngày thi: 05/3/2016 Ca thi: 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh DC1LL03

15 15 66DCDD10073 Lê Văn Hoàng 66DCDD11

16 16 66DCKX22792 Trần Việt Hoàng 66DCCD12

17 17 66DCCD10002 Nguyễn Văn Khang 66DCCD11

18 18 66DCCD10101 Ngô Quốc Khánh 66DCCD11

19 19 66DCCD10120 Nguyễn Văn Khánh 66DCCD11

20 20 66DCCD10078 Phạm Thanh Kim 66DCCD11

21 21 65DCTH14251 Vũ Văn Luân 65DCHT11

22 22 66DCCD10050 Trần Bình Minh 66DCCD11

23 23 66DCCD10138 Phạm Hoài Nam 66DCCD11

24 24 66DCCD10028 Đỗ Xuân Quang 66DCCD11

25 25 66DCCD10139 Phan Mạnh Quang 66DCCD12

26 26 66DCCD10175 Dương Văn Sáng 66DCCD12

27 27 66DCDD10211 Phạm Trung Sơn 66DCDD11

28 28 66DCCD10103 Lê Xuân Thành 66DCCD11

29 29 65DCTH14251 Nguyễn Văn Thành 65DCHT11

30 30 66DCHT10251 Trần Thị Thu 66DCHT11

31 31 65DCTH14251 Lê Đức Trung 65DCHT11

32 32 66DCCD10177 Đặng Thanh Tùng 66DCCD12

33 33 66DCCD10008 Phạm Văn Tuyền 66DCDD11

34 34 65DCTH14251 Nguyễn Đức Việt 65DCHT11

35 35 66DCDD10046 Lê Hoài Vũ 66DCDD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 35 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2204 Trần Quang Thắng 64DCCD04

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 05/3/2016 Ca thi: 2

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - ĐỢT THÁNG 03/2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh DC1LL03



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCDD2018 Nguyễn Văn Hải 64DCDD01

2 2 64DCDD2029 Nguyễn Đức Hưng 64DCDD01

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 05/3/2016 Ca thi: 2

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kinh tế xây dựng DC3CT91



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 401A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT10171 Nguyễn Thị Huyền  Anh 65DCKT11

2 2 65DCKT10087 Nguyễn Thị Kim  Cúc 65DCKT11

3 3 65DCKT10119 Vũ Thị  Dịu 65DCKT11

4 4 65DCKT12336 Ngô Thùy  Dương 65DCKT11

5 5 65DCKT10101 Hoàng Thị  Hòa 65DCKT11

6 6 65DCKT10156 Hoàng Thị Nhật  Lệ 65DCKT11

7 7 65DCKT10096 Ngô Thị Kim  Ngân 65DCKT11

8 8 65DCKT10088 Nguyễn Thúy  Ngọc 65DCKT11

9 9 65DCKT10094 Nguyễn Thị  Phượng 65DCKT11

10 10 65DCKT10091 Lưu Mạnh  Quỳnh 65DCKT11

11 11 64DCKT2029 Phan Thị  Ngân 65DCKT11

Ngày thi: 05/3/2016 Ca thi: 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Quản trị tài chính DN DC3QT64

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 11 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 402A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCCD10724 Trần Văn Bằng 65DCCD11

2 2 65DCCD13709 Lê Xuân Chức 65DCCD12

3 3 65DCCD10723 Vũ Hoàng Đản 65DCCD11

4 4 65DCCD10710 Trần Tiến Đạt 65DCCD11

5 5 65DCCD10702 Chu Văn Đông 65DCCD11

6 6 65DCCD10721 Hoàng Văn Dương 65DCCD11

7 7 65DCCD10712 Đặng Văn Duy 65DCCD11

8 8 Nguyễn Văn Duy 65DCCD11

9 9 65DCCD13542 Phạm Thanh Hải 65DCCD11

10 10 65DCCD13538 Đặng Văn Hậu 65DCCD11

11 11 65DCCD10691 Tống Hoàng Hiệp 65DCCD11

12 12 65DCCD10707 Mai Quang Huy 65DCCD12

Ngày thi: 05/3/2016 Ca thi: 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Nền và móng DC2GT33

13 13 65DCCD10695 Hoàng Công Lâm 65DCCD11

14 14 65DCCD12729 Nguyễn Ngọc Long 65DCCD11

15 15 64DCCD2191 Hoàng Lê Mạnh 65DCCD12

16 16 65DCCD12064 Phạm Phương Nam 65DCCD12

17 17 65DCCD12475 Nguyễn Văn Nhật 65DCCD11

18 18 65DCCD13269 Lê Văn Thọ 65DCCD12

19 19 65DCCD12477 Bùi Minh Trí 65DCCD12

20 20 65DCCD10704 Dương Anh Tuấn 65DCCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 20 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKX14425 Nguyễn Thị Thu Hòa 65DCKX11

2 2 65DCKX10200 Nguyễn Thị Thu Hương 65DCKX11

3 3 65DCKX13608 Đặng Thị Mỹ Linh 65DCKX11

4 4 65DCKX14423 Trần Thị Linh 65DCKX11

5 5 65DCKX13606 Trần Hải Yến 65DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 05/3/2016 Ca thi: 2

Danh sách gồm 05 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kinh tế đầu tư DC3KX72



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCDD10360 Hồ Đức Đạt 65DCDD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 05/3/2016 Ca thi: 2

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thủy lực công trình DC2CT50



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65CCCD10260 Lò Anh Tuân 65CCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 05/3/2016 Ca thi: 2

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Môn thi: Kỹ thuật thi công cầu 2 CC3CA52


